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I Khu vực thành thị 3875 1755 2066 957 701 52 19 4 1 0 0 0 16 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0

1 Huyện Kbang 441 244 197 234    6       2        1        1

2 Huyện Đak Đoa 147 94 53 23 69 0 1 0 0 0 0 1

3 Thị xã Ayun Pa 174 112 62 112 0 0 0 0 0 0 0

4 Huyện Chư Prông 260 139 121 131 0 4 0 2 1 0 0 0 0 1

5 Huyện Ia Pa

6 Thành phố Pleiku 197 43 154 41 1 1

7 Huyện Kông Chro 515 252 263 0 234 2 1 14 1

8 Huyện Đak Pơ 186 79 107 0 79

9 Huyện Krông Pa 123 24 99 24

10 Thị xã An Khê 282 2 280 0 0 0 2

11 Huyện Phú Thiện 448 300 148 248 39 12 1

12 Huyện Chư Pưh 176 125 51 97 28

13 Huyện Mang Yang 194 58 82 0 56 1 1

14 Huyện Chư Sê 205 49 156 49

15 Huyện Chư Păh 283 181 102 181

16 Huyện Ia Grai 156 23 133 21 1 1

17 Huyện Đức Cơ 88 30 58 30

II Khu vực nông thôn 33378 26810 6570 16992 8294 345 444 151 124 122 10 8 135 61 70 43 6 0 1 0 2 0 0 2

TT Khu vực/ Đơn vị 
Tổng số hộ 

cận nghèo
Tổng số 

PHÂN NHÓM HỘ CẬN NGHÈO THEO DÂN TỘC NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày    /12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai)

Mẫu số 7.9 b

Kinh

Hộ cận nghèo dân tộc thiểu số 



1 Huyện Kbang 2686 2206 482 5           2014 63 92 2 4 2 1      1 10 6       4 2

2 Huyện Đak Đoa 2250 1787 465 535 1235 6 3 1 1 0 3 3

3 Thị xã Ayun Pa 260 239 21 237 0 1 0 0 0 0 1

4 Huyện Chư Prông 3895 2905 990 2406 1 69 181 16 48 27 1 81 17 56 2

5 Huyện Ia Pa 1547 1298 249 1123 141 19 12 1 1 1

6 Thành phố Pleiku 325 200 125 171 22 1 1 5

7 Huyện Kông Chro 1404 1193 210 103 1045 6 15 10 14

8 Huyện Đak Pơ 746 345 401 324 1 2 13 1 4

9 Huyện Krông Pa 2389 2128 261 2080 0 2 1 6 37 2

10 Thị xã An Khê 225 88 137 0 88 0

11 Huyện Phú Thiện 2294 1935 359 1717 55 48 62 53

12 Huyện Chư Pưh 2051 1555 496 1419 48 27 23 0 3 0 1 1 6 22 5

13 Huyện Mang Yang 3095 2676 419 2 2509 81 53 24 1 3 1 2

14 Huyện Chư Sê 2205 1947 259 1383 548 3 5 4 1 3

15 Huyện Chư Păh 2977 2534 443 2125 317 92

16 Huyện Ia Grai 2439 1869 568 1833 0 1 2 22 2 2 1 6

17 Huyện Đức Cơ 2590 1905 685 1853 2 10 8 18 13 1

III Tổng cộng (I+II) 37253 28565 8636 17949 8995 397 463 155 125 122 10 8 151 62 71 44 6 0 1 1 2 1 0 2

1 Huyện Kbang 3127 2450 679 5 2248 69 94 2 4 2 1 1 10 6 1 0 4 0 0 1 2 0 0 0

2 Huyện Đak Đoa 2397 1881 518 558 1304 6 4 1 1 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Thị xã Ayun Pa 434 351 83 349 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Huyện Chư Prông 4155 3044 1111 2537 1 73 181 18 49 27 1 0 81 17 56 0 0 0 0 0 0 1 0 2

5 Huyện Ia Pa 1547 1298 249 1123 141 19 12 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Thành phố Pleiku 522 243 279 212 23 1 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Huyện Kông Chro 1919 1445 473 103 1279 8 16 0 0 0 0 0 24 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



8 Huyện Đak Pơ 932 424 508 0 403 1 2 0 13 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Huyện Krông Pa 2512 2152 360 2104 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 6 37 2 0 0 0 0 0 0 0

10 Thị xã An Khê 507 90 417 0 88 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 Huyện Phú Thiện 2742 2235 507 1965 0 94 60 63 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Huyện Chư Pưh 2227 1680 547 1516 76 27 23 0 3 0 1 1 6 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Huyện Mang Yang 3289 2734 501 2 2565 82 53 24 0 0 0 1 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Huyện Chư Sê 2410 1996 415 1432 548 3 5 4 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Huyện Chư Păh 3260 2715 545 2306 317 0 0 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 Huyện Ia Grai 2595 1892 701 1854 0 1 3 22 2 0 0 2 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0

17 Huyện Đức Cơ 2678 1935 743 1883 2 10 8 18 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
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